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Trình độ đào tạo: 
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Ngành đào tạo:
Ngành Tin học ứng dụng
Loại hình đào tạo:
Hệ Cao đẳng chính quy

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu chung:
· Đào tạo những con người phát triển tương đối toàn diện: có chuyên môn cao, có đạo đức, ý thức chính trị tốt.

· Đào tạo chuyên gia có căn bản lý thuyết vững, kỹ năng thực hành giỏi. Góp phần cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho công tác công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

· Phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của các tầng lớp nhân dân.

 2. Mục tiêu cụ thể:

Chương trình đào tạo Cao đẳng Tin học ứng dụng được thiết kế nhằm đáp ứng cho mục đích đào tạo cử nhân thực hành có khả năng giải quyết những vấn đề thời sự của tin học. Chương trình được thiết kế linh động nhằm giải quyết 3 mục đích:

· Có tính thực tiễn cao: Đào tạo cử nhân cao đẳng có kỹ năng thực hành giỏi, có khả năng lập trình tạo các ứng dụng ở mức độ vừa, có kinh nghiệm thao tác trên những phần mềm công cụ và những phần mềm ứng dụng mới có tính thiết thực cao.

· Khả năng liên thông lên: Chương trình liên thông với hệ đại học, bao gồm các môn chuyên ngành cơ bản nhất của hệ đại học. Ngoài ra, các sinh viên khá có định hướng học tiếp lên đại học có thể chọn thêm một số môn liên thông với hệ đại học trong các học phần tự chọn.
· Khả năng liên thông xuống: Các sinh viên thuộc hệ đại học không có khả năng hoàn tất chương trình đại học có thể học bổ sung các học phần bắt buộc của hệ cao đẳng để có thể nhận bằng cử nhân cao đẳng. Hầu hết các môn bắt buộc và tự chọn của hệ đại học đều có thể trở thành môn tự chọn của hệ cao đẳng.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 98 tín chỉ (không kể GDTC và GDQP)
Trong đó: 
- Khối kiến thức chung: 22 tín chỉ 
- Khối kiến thức KHTN hoặc KHXH: 17 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành: 13 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở của ngành: 29 tín chỉ
- Khối kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo

	STT
	Môn học
	Số tín chỉ
	Môn học tiên quyết
	Môn học trước

	
	
	Môn bắt buộc
	Số TC môn học
	Loại giờ tín chỉ
	
	

	
	
	
	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghệm, điền dã
	Tự học
	
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	Ở trường
	Ở nhà
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	I
	Khối kiến thức chung

(Bắt buộc: 22)
	
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
	X
	5
	75
	
	
	
	
	150
	
	

	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	X
	2
	30
	
	
	
	
	60
	
	

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
	X
	3
	45
	
	
	
	
	90
	
	

	4
	Anh văn 1
	X
	3
	30
	
	15
	
	
	90
	
	

	5
	Anh văn 2
	X
	3
	30
	
	15
	
	
	90
	
	

	6
	Anh văn 3
	X
	3
	30
	
	15
	
	
	90
	
	

	7
	Anh văn 4
	X
	3
	30
	
	15
	
	
	90
	
	

	8
	Giáo dục thể chất 1
	X
	
	
	
	
	30
	
	
	
	

	9
	Giáo dục thể chất 2
	X
	
	
	
	
	30
	
	
	
	

	10
	Giáo dục quốc phòng
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức Khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội

(Bắt buộc: 16)
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Toán T1 (Vi tích phân)
	X
	4
	40
	20
	
	
	
	120
	
	

	12
	Toán T2 (Đại số tuyến tính)
	X
	3
	30
	15
	
	
	
	90
	
	

	13
	Xác suất thống kê 
	X
	3
	30
	15
	
	
	
	90
	
	

	14
	Tin học văn phòng
	X
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	

	15
	Tin học đại cương
	X
	3
	30
	15
	
	
	
	75
	
	

	16
	Kỹ năng lập hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn
	X
	1
	15
	
	
	
	
	30
	
	

	III
	Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành

(Bắt buộc: 13)
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Toán rời rạc
	X
	3
	30
	15
	
	
	
	90
	
	

	18
	Cơ sở lập trình
	X
	4
	30
	15
	
	30
	
	105
	
	

	19
	Kiến trúc máy tính
	X
	2
	20
	10
	
	
	
	60
	
	

	20
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 
	X
	4
	30
	15
	
	30
	
	105
	
	18

	IV
	Khối kiến thức cơ sở ngành

(Bắt buộc: 17, Tự chọn: 12)
	
	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Visual Basic
	X
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	15

	22
	Thiết kế trang web 1
	X
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	15

	23
	Cơ sở dữ liệu 
	X
	4
	30
	15
	
	30
	
	105
	
	17,18

	24
	Lập trình nâng cao
	X
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	18

	25
	Lập trình hướng đối tượng
	X
	4
	30
	15
	
	30
	
	105
	
	20

	26
	Mạng máy tính
	
	3
	30
	15
	
	
	
	90
	
	19

	27
	SQL Server
	
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	23

	28
	Công nghệ phần mềm
	
	4
	30
	15
	
	30
	
	105
	
	23

	29
	Xử lý ảnh
	
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	20

	30
	Chuyên đề Vẽ kỹ thuật 
	
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	

	31
	Quản trị mạng
	
	4
	30
	
	
	60
	
	105
	
	26

	32
	Hệ điều hành
	
	3
	30
	15
	
	
	
	90
	
	19

	33
	Lý thuyết thông tin
	
	2
	20
	10
	
	
	
	60
	
	12,13

	34
	Ngôn ngữ lập trình
	
	2
	30
	
	
	
	
	60
	
	15

	35
	Phân tích và thiết kế giải thuật
	
	4
	30
	15
	
	30
	
	105
	
	20

	36
	Thương mại điện tử
	
	2
	15
	
	
	30
	
	45
	
	

	37
	Chuyên đề Java
	
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	

	38
	Quản lý dự án phần mềm
	
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	28

	V
	Khối kiến thức chuyên ngành

(Bắt buộc: 4, Tự chọn: 9, Tốt nghiệp: 4) 
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Đồ án 1
	X
	2
	
	
	
	
	30
	60
	
	

	40
	Đồ án ứng dụng
	X
	2
	
	
	
	
	30
	60
	
	

	41
	Chuyên đề mạng
	
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	

	42
	Bảo đảm chất lượng phần mềm
	
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	28

	43
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	
	4
	30
	15
	
	30
	
	105
	
	23

	44
	Thiết kế trang web 2
	
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	
	22

	45
	Thi tốt nghiệp môn cơ sở
	X
	2
	
	
	
	
	
	90
	
	

	46
	Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành
	X
	2
	
	
	
	
	
	90
	
	


III. PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH 

	HỌC KỲ 1

	STT
	Môn học
	Mã MH
	Số TC
	Ghi chú

	1
	Anh văn 1
	001001
	3(2.1.6)
	

	2
	Tin học văn phòng
	503014
	3(2.2.5)
	

	3
	Tin học đại cương
	503011
	3(2.1.5)
	

	4
	Toán T1
	501011
	4(3.1.8)
	

	5
	Toán rời rạc
	501016
	3(2.1.6)
	

	6
	Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
	301001
	5(5.0.10)
	

	7
	Giáo dục thể chất 1
	304001
	0(0.2.0)
	

	8
	Giáo dục quốc phòng
	305001
	
	

	
	Tổng cộng
	
	21
	

	

	HỌC KỲ 2

	STT
	Môn học
	Mã MH
	Số TC
	Ghi chú

	1
	Anh văn 2
	001002
	3(2.1.6)
	

	2
	Cơ sở lập trình
	503012
	4(3.2.7)
	

	3
	Visual basic
	504012
	3(2.2.5)
	

	4
	Toán T2
	501012
	3(2.1.6)
	

	5
	Xác suất thống kê
	501015
	3(2.1.6)
	

	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	301002
	2(2.0.4)
	

	7
	Giáo dục thể chất 2
	304002
	0(0.2.0)
	

	
	Tổng cộng
	
	18
	

	

	HỌC KỲ 3

	STT
	Môn học
	Mã MH
	Số TC
	Ghi chú

	1
	Anh văn 3
	001003
	3(2.1.6)
	

	2
	Lập trình nâng cao
	503003
	3(2.2.5) 
	

	3
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	504008
	4(3.2.7)
	

	4
	Kiến trúc máy tính
	503013
	2(1.1.4)
	

	5
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	301003
	3(3.0.6)
	

	6
	Tự chọn
	
	3
	

	
	Tổng cộng
	
	18
	

	

	HỌC KỲ 4

	STT
	Môn học
	Mã MH
	Số TC
	Ghi chú

	1
	Anh văn 4
	001004
	3(2.1.6)
	

	2
	Thiết kế trang web 1
	503023
	3(2.2.5)
	

	3
	Cơ sở dữ liệu
	504009
	4(3.2.7)
	

	4
	Lập trình hướng đối tượng
	503005
	4(3.2.7)
	

	5
	Đồ án 1
	500002
	2(0.2.4)
	

	6
	Tự chọn
	
	3
	

	7
	Tự chọn
	
	3
	

	
	Tổng cộng
	
	22
	

	HỌC KỲ 5

	STT
	Môn học
	Mã MH
	Số TC
	Ghi chú

	1
	Đồ án ứng dụng
	500008
	2(0.2.4)
	

	2
	Tự chọn
	
	3
	

	3
	Tự chọn
	
	3
	

	4
	Tự chọn
	
	3
	

	
	Tổng cộng
	
	11
	

	

	HỌC KỲ 6

	STT
	Môn học
	Mã MH
	Số TC
	Ghi chú

	1
	Kỹ năng lập hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn
	302054
	1(1.0.2)
	

	2
	Tự chọn
	
	3
	

	3
	Tự chọn
	
	3
	

	4
	Thi tốt nghiệp môn cơ sở
	500014
	2(0.0.6)
	

	5
	Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành
	500015
	2(0.0.6)
	

	
	Tổng cộng
	
	11
	


IV. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

1. Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

301001
5 tín chỉ

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh




301002
2 tín chỉ

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
301003
3 tín chỉ

4. Anh văn 1






001001
3 tín chỉ

5. Anh văn 2






001002
3 tín chỉ

6. Anh văn 3






001003
3 tín chỉ

7. Anh văn 4






001004
3 tín chỉ

8. Giáo dục thể chất 1





304001


9. Giáo dục thể chất 2





304002

10. Giáo dục quốc phòng




305001

11. Toán T1






501011
4 tín chỉ


Vi tích phân hàm một biến và nhiều biến.

12. Toán T2






501012
3 tín chỉ


Số phức ( Ma trận – Định thức ( Hệ phương trình tuyến tính – Không gian Rn – Độc lập và phụ thuộc tuyến tính – Hạng của một hệ vectơ – Không gian con ( Cơ sở và số chiều – Tọa độ vectơ – Trị riêng và vectơ riêng – Chéo hóa ma trận ( Dạng toàn phương.

13. Xác suất thống kê





501015
3 tín chỉ


Khái niệm xác suất. Đại lượng ngẫu nhiên. Lý thuyết lấy mẫu,  ước lượng, kiểm định giả thuyết thống kê.

14. Tin học văn phòng





503014
3 tín chỉ


Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Hệ điều hành Windows, các kỹ năng cần thiết để sử dụng máy vi tính phục vụ học tập, sử dụng trình soạn thảo văn bản Winword để soạn thảo văn bản. Các kiến thức cơ bản, các tính năng của phần mềm Microsoft PowerPoint dùng cho việc thiết kế bài trình diễn, bài giảng điện tử. Ứng dụng Microsoft Excel khai thác các tính năng ưu việt trong công tác xử lý bảng tính.

15. Tin học đại cương





503011
3 tín chỉ


Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về máy tính điện tử, biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử; đồng thời, giúp sinh viên nắm vững khái niệm giải thuật và các phương pháp thiết kế giải thuật.

16. Kỹ năng lập hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn

302054
1 tín chỉ


17. Toán rời rạc






501016
3 tín chỉ


- Logic và lý thuyết tập hợp.


- Quan hệ.


- Bài toán đếm và hệ thức đệ qui.


- Đại số Boole.

18. Cơ sở lập trình





503012
4 tín chỉ


Giải quyết những bài toán cơ bản với chương trình cho máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình C. 


Các khái niệm, kiến thức cơ bản về lập trình. Cú pháp, ngữ nghĩa ngôn ngữ C/C++. Các nguyên lý, kỹ thuật lập trình cơ bản.
19. Kiến trúc máy tính





503013
2 tín chỉ


Môn học giúp sinh viên nắm được một số kiến thức cơ bản về kiến trúc của các hệ thống máy vi tính và hoạt động của máy vi tính. Môn học gồm: giới thiệu kiến trúc máy tính, hệ thống máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, bộ xử lý, bộ nhớ, một số dạng kiến trúc máy tính.

20. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật



504008
4 tín chỉ



Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu của các ngôn ngữ lập trình, thiết kế và cài đặt các kiểu dữ liệu trừu tượng phục vụ lập trình. Các kiểu dữ liệu có tính khát quát cao: che chắn và độc lập với chương trình.

21. Visual Basic






504012
3 tín chỉ


Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản trong việc xây dựng các ứng dụng trên Windows với ngôn ngữ Visual Basic 6.0, gồm các cấu trúc điều khiển và lập trình windows form.

22. Thiết kế trang web 1





503023
3 tín chỉ


Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thiết kế website thông qua 2 ngôn ngữ: HTML và Javascript.

23. Cơ sở dữ liệu






504009
4 tín chỉ


Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý thuyết về thiết kế cơ sở dữ liệu, xét dạng chuẩn và phân rã các lược đồ cơ sở dữ liệu  đạt chuẩn tốt nhất, truy vấn trên cơ sở dữ liệu.

24. Lập trình nâng cao





503003
3 tín chỉ


Nối tiếp môn cơ sở lập trình, sinh viên ôn lại những kiến thức đã học và được học sâu hơn những kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ C/C++, các thao tác trên con trỏ và mảng, xử lý chuỗi và các thao tác trên tập tin. Sinh viên cũng được học cách tổ chức dữ liệu cách tiếp cận đối tượng.

25. Lập trình hướng đối tượng




503005
4 tín chỉ


Trình bày các nguyên lý của phương pháp luận hướng đối tượng, các nguyên tắc xây dựng lớp đối tượng, cách nhận diện dữ liệu và thao tác, thiết lập quan hệ giữa các lớp, đặc biệt là quan hệ kế thừa và tính đa hình. Cài đặt cụ thể bằng ngôn ngữ lập trình C++.

26. Mạng máy tính





503004
3 tín chỉ


Cung cấp các kiến thức cơ bản về Mạng Máy Tính.


Trình bày chi tiết về nguyên lý và hoạt động của các lớp (layer) dựa trên kiến trúc Mạng Máy Tính theo chuẩn OSI kết hợp với bộ giao thức TCP/IP bao gồm các lớp Data Link, MAC, Network, Transport, Application.


Giới thiệu hoạt động của những Mạng Máy Tính phổ biến như MicroSoft Networks, Internet.

27. Công nghệ phần mềm




504011
4 tín chỉ


Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (qui trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, phương pháp tổ chức quản lý, công cụ và môi trường triễn khai phần mềm,…), giúp sinh viên hiểu và biết tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp, nắm bắt được các kỹ thuật phân tích & thiết kế phần mềm: dữ liệu, giao diện, xử lý, kiểm tra phần mềm. Trong quá trình học sinh viên sẽ được giới thiệu nhiều phương pháp khác nhau để có được góc nhìn tổng quan về các phương pháp. 


Mục tiêu cụ thể của môn học là:

· Giới thiệu các khái niệm cơ bản về phần mềm, các qui xây dựng và các phương pháp phát triển phần mềm. 

· Giới thiệu các kỹ thuật mô hình hóa yêu cầu. 

28. Xử lý ảnh






503009
3 tín chỉ


Giới thiệu một số kỹ thuật về xử lý ảnh số từ cơ bản đến nâng cao, trang bị những kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các hệ thống thông tin hình ảnh. 

29. Quản trị mạng





503018
4 tín chỉ


Cung cấp kiến thức nền tảng về quản trị hệ thống mạng trên môi trường Linux.


Cài đặt và quản lý các dịnh vụ: DNS, NFS, Ftp, Web, Mail,…


Thiết lập an ninh hệ thống mạng.

30. Hệ điều hành






503006
3 tín chỉ


Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động của các hệ điều hành trên máy vi tính.


Trình bày về hoạt động của hệ điều hành theo nguyên tắc khảo sát hoạt động của các thành phần là process và thread, quản lý bộ nhớ, quản lý xuất nhập, hệ thống file.

31. Lý thuyết thông tin





502002
2 tín chỉ


- Khái niệm thông tin và đơn vị đo thông tin.

- Kênh truyền thông tin và vấn đề nhiễu. Định lý căn bản của lý thuyết thông tin.


- Mã sửa sai.
32. Ngôn ngữ lập trình





504017
2 tín chỉ


Phân loại ngôn ngữ lập trình. Mô tả cú pháp của ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình mệnh lệnh (imperative): đối tượng dữ liệu, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, chương trình con, các nguyên tắc hiện thực ngôn ngữ lập trình phần dữ liệu và phần điều khiển. Ngôn ngữ lập trình hàm, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. 

33. Phân tích và thiết kế giải thuật



504010
4 tín chỉ


Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kiểu đánh giá độ phức tạp của giải thuật, phân tích cách giải quyết bài toán, xây dựng giải thuật và cài đặt.

34. Thương mại điện tử





504019
2 tín chỉ


Cung cấp những kiến thức cơ bản trong lĩnh kinh doanh thông qua các phương tiện ứng dụng internet: các mô hình kinh doanh thương mại điện tử , các công cụ marketing điện tử , các giải pháp điện tử cho website thương mại, phân tích và xây dựng các dự án kinh doanh thông qua website.

35. Quản lý dự án phần mềm




504013
3 tín chỉ


Mục tiêu của môn học này là nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ thuật cơ bản, giúp sinh viên có thể nắm vững những khái niệm và làm việc trong lĩnh vực quản trị dự án  của một công ty phần mềm. 

Mục tiêu cụ thể của môn học là:

· Xây dựng các kỹ năng lập dự án, quản lý dự án phần mềm, quản lý rủi ro

· Phát triển năng lực xây dựng kế hoạch các dự án phần mềm

· Phát triển năng lực quản lý, giám sát, kiểm soát thay đổi trong quá trình triển khai các dự án phần mềm

· Phát triển năng lực trình bày, báo cáo kết quả dự án

· Làm quen với phần mềm quản lý dự án, vận dụng vào trong việc ước lượng giá phần mềm, lên lịch biểu, phân công nhân sự

36. Bảo đảm chất lượng phần mềm



504015
3 tín chỉ


Môn học cung cấp cho sinh viên các qui trình tiến hành trong quá trình phát triển phần mềm nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Các phương pháp kiểm thử qua các giai đoạn.

37. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin


504001
4 tín chỉ


Cung cấp một phương pháp luận để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin (HTTT). Môn học chỉ giới hạn trong hai thành phần quan trọng nhất của một HTTT, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của HTTT). Đối với thành phần dữ liệu do đã được học trong các môn về cơ sở dữ liệu, nên môn học này chỉ đề cập đến một cách tiếp cận khác về dữ liệu ở mức quan niệm.Các vấn đề đặt ra cho công việc phân tích thiết kế thành phần xử lý được trình bày đầy đủ. Kiến thức sẽ được vận dụng ngay vào các bài tập nghiên cứu tình huống, và cuối cùng một đồ án môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ phải được thực hiện theo nhóm 2 sinh viên, đi từ phân tích đến cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Một số công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sẽ được đưa vào áp dụng cho các bài tập và đồ án môn học.

38. Thiết kế trang web 2





503024
3 tín chỉ


Cung cấp cho sinh viên các kiến thức để xây dựng và phát triển các ứng dụng web. Cụ thể:

· Cách thiết kế trang web 

· Sử dụng PHP & MySQL để xây dựng các ứng dụng web

· Triển khai và bảo mật ứng dụng web

V. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Giảng viên cơ hữu và bán cơ hữu

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Văn bằng cao nhất, ngành đào tạo
	Môn học/học phần sẽ giảng dạy

	1
	Trương Bửu Châu
	
	ThS - Toán
	Toán T1,2

	2
	Đỗ Thục Đoan
	
	ThS - Tin học
	Tin học văn phòng

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

	3
	Nguyễn Hồ Minh Đức
	
	ThS - Tin học
	Quản trị mạng

Thiết kế trang web 1,2

	4
	Võ Hoàng Hải
	
	ThS - Tin học
	Kiến trúc máy tính

Hệ điều hành

	5
	Trần Khải Hoàng
	
	CN - Tin học
	Lập trình hướng đối tượng

Phân tích và thiết kế giải thuật

Visual Basic

	6
	Vũ Đình Hồng
	
	CN - Tin học
	Cơ sở lập trình

Lập trình nâng cao

	7
	Huỳnh Văn Kha
	
	CN - Toán
	Toán T1,2

Lý thuyết thông tin

	8
	Chu Đức Khánh
	
	TS - Toán
	Toán rời rạc

Lý thuyết thông tin

	9
	Lê Mậu Long
	
	CN - Tin học
	Cơ sở dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Phân tích và thiết kế giải thuật

	10
	Nguyễn Ngọc Long
	
	ThS - Tin học
	Lập trình hướng đối tượng

Xử lý ảnh

	11
	Trần Thị Thùy Nương
	
	ThS - Toán
	Toán T1,2

	12
	Trần Thị Phượng
	
	ThS - Toán
	Toán T2

	13
	Huỳnh Lê Tấn Tài
	
	ThS - Tin học
	Công nghệ phần mềm

	14
	Lê Thị Ngọc Thảo
	
	ThS - Tin học
	Tin học đại cương

Công nghệ phần mềm

Quản lý dự án phần mềm

Bảo đảm chất lượng phần mềm

	15
	Dương Thị Thùy Vân
	
	ThS - Tin học
	Tin học văn phòng

Mạng máy tính


Giảng viên thỉnh giảng:

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Văn bằng cao nhất, ngành đào tạo
	Môn học/học phần sẽ giảng dạy

	1
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	1956
	ThS - Tin học
	Toán rời rạc

Lý thuyết đồ thị

Automat và ngôn ngữ hình thức

	2
	Trần Lang
	1979
	CN - Tin học
	Tin học văn phòng

Quản trị mạng

	3
	Dương Ngọc Long Nam
	1979
	CN - Tin học
	Công nghệ phần mềm

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

	4
	Trần Văn Nghi
	1956
	CN - Tin học
	Tin học văn phòng

	5
	Nguyễn Đạt Nhân
	1978
	CN - Tin học
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

	6
	Nguyễn Thành Nhựt
	1982
	ThS - Tin học
	Lập trình hướng đối tượng

Quản trị mạng

	7
	Tôn Long Phước
	1979
	ThS - Tin học
	Ngôn ngữ lập trình

	8
	Võ Nguyễn Đăng Quang
	1980
	CN - Tin học
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

	9
	Lê Đức Tài
	1984
	CN - Tin học
	Mạng máy tính

	10
	Tăng Mỹ Thảo
	1982
	KS - Tin học
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

	11
	Vũ Minh Trí
	1985
	CN - Tin học
	Lập trình nâng cao

Hệ điều hành

	12
	Nguyễn Bá Trung
	1981
	ThS - Tin học
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

	13
	Đỗ Thị Thanh Tuyền
	1980
	ThS - Tin học
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

	14
	Phạm Thị Thanh Tuyền
	1980
	ThS - Tin học
	Phân tích và thiết kế giải thuật

	15
	Lê Văn Vinh
	1983
	ThS - Tin học
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 2009


Hiệu trưởng


NGƯT, TS. Lê Vinh Danh
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